
Phiên mã

(transcription)
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Một số loại RNA và chức năng cơ bản
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SÖÏ PHIEÂN MAÕ rRNA TRONG HAÏCH NHAÂN (TRITURUS 

VIRIDENS)



Đặc điểm của quá trình phiên mã

• Là quá trình sinh tổng hợp RNA từ mạch khuôn DNA nhờ hoạt động chính

của enzyme RNA polymerase

• Một trong 2 mạch đơn của phân tử DNA được sử dụng làm khuôn thông qua 

1 vùng trình tự gọi là promoter

• Hoạt động phiên mã theo chiều 5’→3’
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CÁC YẾU TỐ THAM GIA QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ

RNA polymerase (Prokaryote)

• Chỉ có 1 loại RNA polymerase

• Cấu trúc gồm: 2 tiểu phần α, 1 tiểu phần

β, 1 tiểu phần β’ .

• Hoạt động khi các tiểu phần tạo thành

phức hợp và được nhân tố σ hỗ trợ kiểm

soát sự gắn RNA polymerase lên vùng

promoter

• Có nhiều loại nhân tố σ tương ứng với

nhiều vùng promoter riêng biệt
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• Đơn vị phiên mã là 1 vùng trình tự DNA

mã hóa cho 1 phân tử RNA và những trình

tự cần thiết cho sự phiên mã (= promoter +

trình tự được phiên mã thành RNA + yếu tố

kết thúc )

• Promoter là 1 vùng trình tự DNA có vai

trò giúp hệ thống phiên mã nhận diện và

gắn vào →không được phiên mã, quy định

chiều phiên mã.

• Yếu tố kết thúc (terminator) là 1 trình tự

1 tín hiệu dừng quá trình phiên mã→hình

thành cấu trúc đặc biệt để khóa lại quá

trình phiên mã.

CÁC YẾU TỐ THAM GIA 

QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ

Vùng trình tự đặc biệt
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Cấu trúc promoter

(Prokaryote)

• Vùng trình tự cho RNA polymerase gắn lên để bắt đầu hoạt động

• 2 trình tự 6 nucleotide: một trình tự nằm cách điểm bắt đầu sinh tổng hợp

RNA 10 cặp base (-10); trình tự kia cách 35 cặp base (-35). Vị trí từng vùng

thường cô định→đảm bảo phù hợp với kích thước RNA polymerase đến gắn
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Các giai đoạn của quá trình phiên mã

1. Khởi đầu

2. Kéo dài

3. Kết thúc
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Tóm lược

quá trình phiên mã
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QUÁ TRÌNH KHỞI 

SỰ PHIÊN MÃ

(Prokaryote)

RNA polymerase nhận

diện chuyên biệt trình

tự promoter nhờ tiểu

đơn vị sigma (σ)

Đầu tiên RNA polymerase

gắn lỏng lẻo vào vùng -

35 →tách mạch để

phơi mạch khuôn cho

quá trình phiên mã

10



Giai đoạn kéo dài

• Quá trình phiên mã bắt đầu ở vị trí +1

• RNA polymerase chịu trách nhiệm di chuyển dọc mạch khuôn và gắn

những ribonucleotide tự do theo nguyên tắc A=U, GΞC và hình thành liên

kết phosphodiester giữa các rnu tạo phân tử RNA

• Khi phân tử RNA được tổng hợp được khoảng 8rnu thì nhân tố σ tách khỏi

phức hợp

• Khi phân tử RNA được tổng hợp khoảng 17 rnu, sợi RNA sẽ bắt đầu tách

khỏi mạch khuôn DNA trừ khoảng 12 rnu tính từ điểm tăng trưởng vẫn lk

tạm thời với mạch khuôn DNA
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• “Dấu hiệu” kết thúc →quá trình phiên mã sẽ dừng lại: RNA polymerase

dừng hoạt động sinh tổng hợp RNA và rời khỏi mạch DNA khuôn

• “Dấu hiệu” kết thúc: có thể là 1 trong 2 yếu tố:

- Vùng trình tự đặc biệt trên sợi DNA mạch khuôn (2 vùng trình tự đối

xứng bổ sung, và theo sau 2 trình tự này là 1 vùng giàu Adenin) →sau

khi phiên mã tạo thành cấu trúc “kẹp tóc” (hairpin) →ngăn hoạt động

của enzyme

- Nhân tố Rho (ρ): là 1 protein gồm 6 tiểu đơn vị →tách enzyme và sợi

RNA ra khỏi mạch DNA khuôn

Giai đoạn kết thúc
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Giai đoạn kết thúc

không phụ thuộc vào yếu tố Rho (ρ)
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Giai đoạn kết thúc

phụ thuộc vào yếu tố Rho (ρ)

Vùng trình tự RNA có điểm nhận diện

Rho (ở E.coli điểm này gọi là rut)
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Đặc điểm phiên mã ở Eukaryote

1 số đặc điểm khác với ở Prokaryote

• Có 3 loại RNA polymerase chịu trách nhiệm phiên mã cho các loại gen khác nhau

- RNA polymerase I →rRNA

- RNA polymerase II→mRNA

- RNA polymerase III→tRNA, RNA 5S

• RNA thông tin vừa được phiên mã (pre-RNA hay tiền-RNA) →bị biến đổi sau

phiên mã trước khi ra ngoài tế bào chất tham gia dịch mã
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Promoter ở Eukaryote
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Hoạt động phiên mã của RNA polymerases/Eukaryote cần có sự

hỗ trợ của các nhân tố phiên mã chung (transcription factors)
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mRNA ÔÛ PROKARYOTE & EUKARYOTE



Quá trình biến đổi mRNA sau phiên mã

(Eukaryote)

1. Gắn mũ chụp đầu 5’

2. “Splicing”

3. Gắn đuôi polyA ở đầu 3’
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- Ngay sau khi bắt đầu phiên mã

- 1 Guanine được gắn nhóm methyl

ở N7 được gắn vào đầu 5’ của

chuỗi RNA nhờ liên kết 5’-5’

triphosphate
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Quá trình gắn mũ chụp ở đầu 5’



-Vị trí nhận biết: 3 trình tự trong intron

- Phức hợp protein – spliceosome (snRNA + protein chuyên biệt trong nhân

→snRNP)

CẮT-NỐI EXON “SPLICING”



Tương tác giữa các tiểu đơn vị/spliceosome với

trình tự nhận biết intron



“SPLICING”



Quá trình gắn đuôi polyA ở đầu 3’

- Tiền-RNA được cắt bỏ khoảng

20rNu nằm sau trình tự AAUAAA

về hướng 3’

- Enzyme Poly(A) polymerase có

trong nhân sẽ tới gắn 1 số lượng

Adenine nhất định tạo đuôi polyA
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GAÉN ÑUOÂI POLY A



Quá trình biến đổi sau phiên

mã của tRNA

-Thay thế rNu hiếm→cấu hình không gian

- Cắt-nối tạo vùng mang bộ ba đối mã

(anticodon)
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Quá trình biến đổi sau phiên mã của rRNA
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tRNA

rRNA 5S
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